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Câu 1: Cấu tạo cơ thể người:
- Cơ thể người được chia làm 3 phần: đầu, thân và tay chân (tứ chi). 
Câu 2: Mô là gì?
- Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu trúc giống nhau, cùng thực hiện một chức năng nhất định.
Câu3: Chức năng của nơron:
- Chức năng cơ bản của nơron là Cảm ứng và Dẫn truyền
Câu 4: Chức năng của bộ xương là bộ phận nâng đỡ, bảo vệ cơ thể, là nơi bám của các cơ.
Câu 5: Đặc điểm của các loại khớp xương:
- Khớp bất động là khớp không cử động được.
- Khớp bán động là khớp mà cử động của khớp hạn chế.
- Khớp động là khớp cử động dễ dàng nhờ hai đầu xương có sụn đầu khớp nằm trong 1 bao chứa dịch khớp (bao hoạt dịch)
Câu 6: Cấu tạo của xương:
- Xương gồm: màng xương, mô xương cứng, mô xương xốp.
Câu 7: Thành phần hóa học và tính chất của xương:
- Thành phần hoá học:
 	+ Chất vô cơ: muối khoáng giúp xương bền chắc
 	+ Chất hữu cơ: cốt giao giúp xương mềm dẻo
[bookmark: _GoBack]Câu 8: Nguyên nhân của sự mỏi cơ và biện pháp chống mỏi cơ
· Nguyên nhân: Làm việc quá sức và kéo dài dẫn tới sự mỏi cơ. Nguyên nhân của sự mỏi cơ là do cơ thể không được cung cấp đủ Oxy nên tích tụ axit lactic đầu độc cơ.
· Biện pháp: lao động vừa sức, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.
Câu 9: Các nhóm máu ở người, thành phần của máu và chức năng của huyết tương và hồng cầu:
- Các nhóm máu ở người: A,B,AB, O
- Thành phần của máu gồm huyết tương và các tế bào máu (hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu). 
- Chức năng của huyết tương: duy trì máu ở trạng thái lỏng, vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết và các chất thải
- Chức năng của hồng cầu: vận chuyển O2 và CO2
Câu 10 Các nguyên tắc truyền máu:
- Xét nghiệm trước để lựa chọn loại máu truyền cho phù  hợp, tránh tai biến.
- tránh nhận máu nhiễm các tác nhân gây bệnh
Câu 11: Các hoạt động chủ yếu của bạch cầu:
Các bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng các cơ chế:
+ Thực bào (bạch cầu trung tính và bạch cầu mono)
+ Tạo kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên (bạch cầu Lympho B)
+ Phá hủy các tế bào đã bị nhiễm bệnh (bạch cầu Lympho T)
Câu 12: Có 3 loại mạch máu: động mạch, mao mạch, tĩnh mạch
Câu 13: Trình bày quá trình trao đổi khí ở phổi và tế bào?
· Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí phế nang.
· Trao đổi khí ở tế bào gồm sự khuếch tán của O2 từ máu vào tế bào và của CO2 từ tế bào vào máu.
Câu 14: Nêu khái niệm và các cơ quan trong hệ hô hấp của người.
· Khái niệm hô hấp:
· Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.
· Các cơ quan hô hấp:
· Đường dẫn khí gồm khoang mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản, phế nang.
· Hai lá phổi.
Câu 15: Nêu chức năng của đường dẫn khí và 2 lá phổi?
· Đường dẫn khí: Dẫn khí vào và ra, làm ẩm, làm ấm không khí đi vào và bảo vệ phổi.
· Phổi là nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài.
Câu 16: Vận dụng kiến thức đưa ra các biện pháp để phòng chống dịch Covid -19:
· Trồng nhiều cây xanh 2 bên đường phố, nơi công sở, trường học, bệnh viện, nơi ở.
· Đeo khẩu trang nơi công cộng.
· Đảm bảo nơi làm việc và nơi ở có đủ nắng, gió, tránh ẩm thấp, thường xuyên dọn vệ sinh
· Không khạc nhổ bừa bãi.
· Không hút thuốc lá và vận động mọi người không nên hút thuốc.
Câu 17: Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ: “ Nhai kĩ no lâu”?
Khi nhai càng kĩ thì hiệu suất tiêu hóa càng cao, cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn nên no lâu hơn.
Câu 18: biến đổi lí học và hóa học của hoạt động tiêu hóa ở khoang miệng:
- Biến đổi Lí học: Tiết nước bọt, nhai, đảo trộn thức ăn, tạo viên thức ăn.
- Biến đổi Hóa học: hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt
Câu 19: Thức ăn được nuốt và đẩy qua thực quản là nhờ vào hoạt động của những cơ quan nào?
· Thức ăn được nuốt xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của lưỡi .
· Thức ăn được đẩy qua thực quản xuống dạ dày nhờ hoạt động của các cơ thực quản.
Câu 20: Kể tên các cơ quan của ống và tuyến tiêu hóa?
· Ống tiêu hóa: Khoang miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn.
· Tuyến tiêu hóa: Tuyến nước bọt, tuyến vị, tuyến gan, tuyến tụy và tuyến ruột.

